
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP, TRỢ GIÚP XÃ HỘI 
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND  ngày        /3/2026 của UBND xã A Dơi)

STT Họ và tên đối tượng Năm sinh CCCD Thôn Loại đối tượng
Số tiền

trợ cấp 01
tháng

Thời gian
thôi

hưởng
Ghi chú

1 Hồ Thị Nguyệt Ánh 14/04/2023 045323001439  Ba Lòng Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 04/2026 Hết tuổi hưởng

2 Hồ Tuấn Bình 06/04/2023 045223001614  Ba Lòng Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 04/2026 Hết tuổi hưởng

3 Hồ Thị An Nhiên 10/04/2023 045323001779  Loa Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 04/2026 Hết tuổi hưởng

4 Hồ Văn Quyết 17/04/2023 045223001549 Trùm Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 04/2026 Hết tuổi hưởng

5 Hồ Thị Quỳnh Anh 22/04/2023 045323002185  Vầng Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 04/2026 Hết tuổi hưởng

6 Hồ Minh Khải 06/04/2023 045223001517 A Dơi Đớ Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 04/2026 Hết tuổi hưởng

7 Hồ Quốc Khánh 25/04/2023 045223002047 Proi Xy Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 04/2026 Hết tuổi hưởng

8 Hồ Thị Lan 24/04/2023 045323001838 Proi Xy Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 04/2026 Hết tuổi hưởng

9 Hồ Văn Phưn 13/04/2023 045223001530 Proi Xy Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 04/2026 Hết tuổi hưởng

10 Hồ Thị Bảo Quyên 12/04/2023 045323006377 Proi Xy Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 04/2026 Hết tuổi hưởng

11 Nguyễn Lê Mộc
Nhiên 25/04/2023 045323001886  Prin Thành Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 04/2026 Hết tuổi hưởng

12 Hồ Văn Nhiệt 18/04/2023 045223007740  Prin Thành Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 04/2026 Hết tuổi hưởng

13 Hồ Kiều Giang 13/04/2023 045323001803  A Dơi Cô Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 04/2026 Hết tuổi hưởng

14 Đinh Hoàng Thuý
Vy

06/04/2023 045323001255  Ra Man Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 04/2026 Hết tuổi hưởng

15 Hồ Thị Khiêm 05/03/2023 045323001131  Ba Lòng Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

16 Hồ Văn Trí 26/03/2023 045223001268  Ba Lòng Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

17 Hồ Gia Uy 21/03/2023 045223001416  Ba Tầng Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

18 Hồ Văn Võ 08/03/2023 045223001149  Ba Tầng Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

19 Hồ Văn Duẩn 24/03/2023 045223001503  Loa Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

20 Hồ Văn Khoa 26/03/2023 045223002106 Trùm Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

21 Hồ Bảo Nhật 13/03/2023 045224000980  Vầng Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

22 Hồ Khánh Bảo 30/03/2023 045223001537 Xa Doan Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

23 Hồ Văn A Dần 08/03/2023 045223000979 Xa Doan Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

24 Hồ Văn Hùng 03/03/2023 045223001152 Xa Doan Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

25 Hồ Thị Sơ Đam 19/03/2023 045323001280  Prin Thành Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

26 Hồ Thị Ngọc Bích 29/03/2023 045323003016  A Dơi Cô Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

27 Hồ Lê Xuân Đình 16/03/2023 045223001810  A Dơi Cô Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

28 Hồ Thị Lan Anh 25/03/2023 045323005393 Troan La Reo Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

29 Hồ Thị Na Hi 30/03/2023 045323001237 Troan La Reo Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

30 Hồ Thị Thu Phương 10/03/2023 045323000852 Troan La Reo Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

31 Hồ Thị Duyên 06/02/2023 045323000464  Ba Tầng Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

32 Hồ Thị Thảo Duyên 17/02/2023 045323001302  Loa Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

33 Hồ Thị Lan 23/02/2023 045323000976  Hùn Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

34 Hồ Thị Hồng An 10/02/2023 045323000507 Măng Sông Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

35 Hồ Thị Diệu An 28/02/2023 045223002381 Măng Sông Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

36 Hồ Thị Phin 15/02/2023 045323000621 Xa Doan Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

37 Hồ Kim Quyết 08/02/2023 045223007806 Proi Xy Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

38 Hồ Trung Khánh 11/02/2023 045223000462 Troan La Reo Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

39 Hồ Văn Toàn 25/02/2023 045223000655 Troan La Reo Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

40 Hồ Trung Khánh 11/02/2023 045223000462 Troan La Reo Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

41 Hồ Văn Toàn 25/02/2023 045223000655 Troan La Reo Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 03/2026 Hết tuổi hưởng

42 Hồ Đức Trung 09/01/2023 045223000432 Ba Tầng Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 01/2026 Hết tuổi hưởng

43 Hồ Văn Nhật 17/01/2023 045223000367 Trùm Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 01/2026 Hết tuổi hưởng

44 Hồ Văn Kỳ 13/01/2023 045223001154 Hùn Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 01/2026 Hết tuổi hưởng

45 Hồ Thị Quỳnh Như 30/01/2023 045323001273 A Dơi Đớ Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 01/2026 Hết tuổi hưởng

46 Hồ Văn Chuân 27/01/2023 045223001532 Proi Xy Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 01/2026 Hết tuổi hưởng

47 Hồ Văn Khuyết 18/01/2023 045223000438  Prin Thành Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 01/2026 Hết tuổi hưởng

48 Hồ Văn Trí 10/01/2023 045223007344  Prin Thành Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 01/2026 Hết tuổi hưởng

49 Hồ Thị Khả Như 20/01/2023 045323000549 A Dơi Cô Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 01/2026 Hết tuổi hưởng

50 Hồ Văn Triệu 19/01/2023 045223000255 Troan La Reo Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 01/2026 Hết tuổi hưởng

51 Hồ Tú Anh 14/01/2023 045223000191  Ra Po Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 01/2026 Hết tuổi hưởng

52 Hồ Minh Khôi 30/01/2023 045223002617 Ra Man Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 01/2026 Hết tuổi hưởng

53 Hồ Văn Đan 05/12/2022 045222005201 Ba Lòng Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 12/2025 Hết tuổi hưởng

54 Hồ Thị Lan Hương 13/12/2022 045322004742 Ba Lòng Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 12/2025 Hết tuổi hưởng

55 Hồ Thị Gia Hiếc 30/12/2022 045322004935 Loa Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 12/2025 Hết tuổi hưởng

56 Hồ Gia Long 06/12/2022 045222005298 Loa Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 12/2025 Hết tuổi hưởng

57 Hồ Thị Khánh Nhi 05/12/2022 045322004323 Loa Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 12/2025 Hết tuổi hưởng

58 Hồ Thị Phương Thảo 19/12/2022 045322005041 Loa Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 12/2025 Hết tuổi hưởng

59 Hồ Minh Triệu 16/12/2022 045222005236  Trùm Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 12/2025 Hết tuổi hưởng

60 Hồ Em Cậu 16/12/2022 045222005104 A Dơi Đớ Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 12/2025 Hết tuổi hưởng

61 Hồ Minh Khải 17/12/2022 045222005280 A Dơi Đớ Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 12/2025 Hết tuổi hưởng

62 Hồ Văn Thân 04/12/2022 045222005263 A Dơi Đớ Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 12/2025 Hết tuổi hưởng

63 Hồ Sỹ Vương 20/12/2022 045222004753 Proi Xy Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 12/2025 Hết tuổi hưởng

64 Hồ Thị Dai 05/12/2022 045322004560  Prin Thành Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 12/2025 Hết tuổi hưởng

65 Hồ Viết Hải 19/12/2022 045222004681 Troan La Reo Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 12/2025 Hết tuổi hưởng

66 Hồ Thị Uyên 02/12/2022 045322001528 Troan La Reo Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 12/2025 Hết tuổi hưởng

67 Hồ Thị Mai Nguyệt 30/12/2022 045322018183  Ra Po Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 12/2025 Hết tuổi hưởng

68 Hồ Thị Diễm Quỳnh 06/12/2022 045322004251  Ra Po Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 12/2025 Hết tuổi hưởng

69 Hồ Như Thiên Ân 14/12/2022 045322004279 Ra Man Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 12/2025 Hết tuổi hưởng

70 Hồ Bảo Nam 11/12/2022 045222004505 Ra Man Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 12/2025 Hết tuổi hưởng

71 Hồ Hồng Nhung 28/11/2022 045322004460 Ba Lòng Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng
72 Hồ Thị Kim Phôn 12/11/2022 045322004618 Ba Lòng Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng
73 Hồ Thị Trúc 24/11/2022 045322004409 Ba Tầng, Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng
74 Hồ Trí Thành 08/11/2022 045222004105 Loa Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng
75 Hồ Thị Ân 07/11/2022 045322004872  Trùm Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng
76 Hồ Văn Hương 17/11/2022 045222004193  Trùm Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng
77 Hồ Thị Ngọc Châu 04/11/2022 045322004972 Măng Sông Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng
78 Hồ Xuân Hương 05/11/2022 045322003939 Măng Sông Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng
79 Hồ Chí Cường 11/11/2022 045222005032 A Dơi Đớ Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng
80 Hồ Thị Nga 06/11/2022 045322004456 Xa Doan Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng
81 Hồ Đức Bình 14/11/2022 045222004422 Proi Xy Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng
82 Hồ Quốc Bảo 03/11/2022 045222004171 Prin Thành Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng
83 Thạch Khánh Huy 28/11/2022 094222006469 Prin Thành Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng
84 Hồ Thị Thanh An 17/11/2022 045322004145 Troan La Reo Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng
85 Hồ Thị An Na 14/11/2022 045322004620 Troan La Reo Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng
86 Hồ Văn Nam 22/11/2022 045222004446 Troan La Reo Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng
87 Hồ Quang Nhật 10/11/2022 045222003537 Troan La Reo Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng
88 Hồ Thành Trung 15/11/2022 045222004317  Ra Po Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng
89 Hồ Thị Kim Dang 04/11/2022 045322003759 Ra Man Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng
90 Hồ Văn Huỳnh 11/11/2022 045222004174 Ra Man Trẻ em dưới 36 tháng 750,000 11/2025 Hết tuổi hưởng

91 Hồ Văn Thiêng 01/01/1932 045032001651 Troan La Reo Hưu trí xã hội người từ đủ
75 tuổi trở lên 500,000 03/2026 chết

92 Hồ Thị Rẹt 01/01/1945 045145004147 Trùm Hưu trí xã hội người từ đủ
75 tuổi trở lên 500,000 03/2026 chết

93 Hồ Thị Thá (Y Thê) 01/01/1942 045142005482  Vầng Hưu trí xã hội người từ đủ
75 tuổi trở lên 500,000 03/2026 chết

94 Hồ Thị Đeng 01/01/1988 045188008227 Măng Sông NKT nặng từ 16-60 tuổi 750,000 03/2026 chết

95 Hồ Thị Dia 01/01/1944 045144003376  Loa Hưu trí xã hội người từ đủ
75 tuổi trở lên 500,000 03/2026 chết

96 Hồ Thị Vin 01/01/1938 045138004805 Trùm Hưu trí xã hội người từ đủ
75 tuổi trở lên 500,000 03/2026 chết

97 Hồ Văn Thua 01/01/1935 045035001647  Loa Hưu trí xã hội người từ đủ
75 tuổi trở lên 500,000 03/2026 chết

98 Hồ Lý 01/01/1971 045071009552 Xa Doan Chăm sóc: NKT đặc biệt
nặng 500,000 03/2026 chết

99 Lê Văn Đài 21/08/1950 045050004187  Đồng Tâm Chăm sóc: NKT đặc biệt
nặng 500,000 03/2026 chết

Tổng số đối tượng thôi hưởng: 99 đối tượng
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